
 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân lân nung chảy
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân lân nung chảy.


Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân lân nung chảy trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

Tecmô phôtphat (phân lân nung chảy

Phân có dạng bột màu xanh nhạt, gần như màu tro, có óng ánh. Tỷ lệ lân nguyên chất trong tecmô phôtphat là 15 – 20%. Ngoài ra trong phân còn có canxi 30% một ít thành phần kiềm, chủ yếu là magiê 12 – 13%, có khi có cả kali. Tecmô phôtphat có phản ứng kiềm, cho nên không nên trộn lẫn với phân đạm vì dễ làm cho đạm bị mất. Phân này không tan trong nước, nhưng tan được trong axit yếu. Cây sử dụng dễ dàng. Phân có thể sử dụng để bón lót hoặc bón thúc đều tốt. Tecmô phôtphat phát huy hiệu lực tốt ở các vùng đất chua, vì phân có phản ứng kiềm. Phân sử dụng có hiệu quả trên các vùng đất cát nghèo, đất bạc màu vì phân chứa nhiều vôi, có các nguyên tố vi lượng và một ít kali. Phân này thường được bón rải, ít khi bón tập trung và ít được sản xuất dưới dạng viên. Không sử dụng tecmô phôtphat để hồ phần rễ mạ. Tecmô phôtphat ít hút ẩm, luôn ở trong trạng thái tơi rời và không làm hỏng dụng cụ đong đựng.

 Ước tính hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng trên 565 nghìn tấn phân lân nung chảy/năm để phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón đa yếu tố.

Các cơ sở sản xuất phân lân nung chảy hiện nay đều do các đơn vị thuộc tập đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) sản xuất, tổng năng lực sản xuất trong nước là 565 nghìn tấn phân lân nung chảy/năm chủ yếu đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và một phần để xuất khẩu sản phẩm.

Năm 1999, Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC134 Phân bón vô cơ, trên cơ sở dự thảo của Công ty phân lân Văn Điển (nay là Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển) thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đã biên soạn TCVN 1078:1999 Phân lân Canxi Magie (phân lân nung chảy) thay thế TCVN 1078:1985 Phân lân Canxi Magie (phân lân nung chảy).
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay phân lân nung chảy nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân lân nung chảy và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(

	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN về phân lân nung chảy gồm 4 chương:


+ Chương I. Quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II. Quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân lân nung chảy;


+ Chương III. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV. Quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:
+ TCVN 1078:1999 Phân lân Canxi Magie (phân lân nung chảy);
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân lân nung chảy 
 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón supe phosphate đơn
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón supe phosphate đơn.


Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón supe phosphate đơn trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

Supe lân: Là loại bột mịn màu trắng, vàng xám hoặc màu xám thiếc. Một số trường hợp supe lân được sản xuất dưới dạng viên. Trong supe lân có 16 – 20% lân nguyên chất. Ngoài ra, trong phân này có chứa một lượng lớn thạch cao. Trong phân còn chứa một lượng khá lớn axit, vì vậy phân có phản ứng chua. Phân dễ hoà tan trong nước cho nên cây dễ sử dụng. Phân thường phát huy hiệu quả nhanh, ít bị rửa trôi. Supe lân có thể dùng để bón lót hoặc bón thúc đều được. Phân này có thể sử dụng để bón ở các loại đất trung tính, đất kiềm, đất chua đều được. Tuy nhiên, ở các loại đất chua nên bón vôi khử chua trước khi bón supe lân. Supe lân có thể dùng để ủ với phân chuồng. Nếu supe lân quá chua, cần trung hoà bớt độ chua trước khi sử dụng. Có thể dùng phôtphat nội địa hoặc apatit. Nếu đất chua nhiều dùng 15 – 20% apatit để trung hoà, đất chua ít dùng 10 – 15%. Nếu dùng tro bếp để trung hoà độ chua của supe lân thì dùng 10 – 15%, nếu dùng vôi thì tỷ lệ là 5 – 10%. Phân supe lân thường phát huy hiệu quả nhanh, cho nên để tăng hiệu lực của phân, người ta thường bón tập trung, bón theo hốc, hoặc sản xuất thành dạng viên để bón cho cây. Phân này có thể dùng để hồ phân rễ mạ. Supe lân ít hút ẩm, nhưng nếu cất giữ không cẩn thận phân có thể bị nhão và vón thành từng cục. Phân có tính axit nên dễ làm hỏng bao bì và dụng cụ đong đựng bằng sắt.

 Ước tính hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng trên 700 nghìn tấn phân bón supe phosphate đơn/năm để phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón đa yếu tố.

Các cơ sở sản xuất phân bón supe phosphate đơn hiện nay đều do các đơn vị thuộc tập đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) sản xuất, tổng năng lực sản xuất trong nước chủ yếu đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và một phần để xuất khẩu sản phẩm.

Năm 2004, Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC134/SC2 Phân bón hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, TCVN 4440:2004 Supe phosphat đơn thay thế TCVN 4440:1987 Supe phosphat đơn.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay supe phosphate đơn nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân lân nung chảy và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(

	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN về phân bón supe phosphate đơn gồm 4 chương:


+ Chương I. Quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II. Quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân bón supe phosphate đơn;


+ Chương III. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV. Quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:

+ TCVN 4440:2004 Supe phosphat;

+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón supe phosphate đơn.
 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón Diamoni phosphate (DAP)

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón Diamoni phosphate (DAP).


Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón Diamoni phosphate (DAP) trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

Ước tính hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng trên 900.000 tấn phân bón Diamoni Phosphat (DAP) để phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón đa yếu tố. Hiện nay tại Việt Nam nhà máy sản xuất phân bón cao cấp DAP đầu tiên là Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM địa chỉ Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, thành phố Hải Phòng với công suất 330.000 tấn/ năm và Công ty cổ phần DAP số –2 VINACHEM nhà máy sản xuất phân bón cao cấp DAP trại khu Công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai với công suất 330.000 tấn/năm, do Tập đoàn Hóa chất quản lỹ, Theo quy hoạch, đến năm 2020, tiếp tục đầu tư và cải tạo mở rộng nhà máy DAP số 2, nâng tổng công suất các nhà máy DAP lên 1.000.000 tấn/năm. Như vậy, tổng năng lực sản xuất trong nước là 1.000.000 tấn/năm, chủ yếu đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và một phần để xuất khẩu sản phẩm.


Bên cạnh phân Diamoni Phosphat (DAP) sản xuất trong nước, thị trường phân bón còn có Diamoni Phosphat (DAP) nhập khẩu với tỷ lệ không nhỏ. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp cũng cho thấy, mặt hàng phân bón DAP nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2015 đạt 725 ngàn tấn, trị giá đạt 339 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 87% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Năm 2012, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia - Phân bón đã biên soạn TCVN 8856:2012 phân Diamoni Phosphat (DAP)- yêu cầu kỹ thuật phân Diamoni Phosphat (DAP). 

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay phân Diamoni Phosphat (DAP) nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân Diamoni Phosphat (DAP) và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(


	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN về phân bón Diamoni Phosphat (DAP) gồm 4 chương:


+ + Chương I quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân bón Diamoni Phosphat (DAP);


+ Chương III phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:
+ TCVN 8856:2012 phân Diamoni Phosphat (DAP)- yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 2620:2014 phân Diamoni Phosphat (DAP) - phương pháp thử;
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đơn vị liên quan

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón Diamoni Phosphat (DAP) 
 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón Urê nông nghiệp
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón urê.


Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón urê trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

Phân urê (CO(NH2)2) có 44–48% nitơ nguyên chất.[1] Loại phân này chiếm 59% tổng số các loại phân đạm được sản xuất ở các nước trên thế giới. Urê là loại phân có tỷ lệ nitơ cao nhất. Trên thị trường có bán 2 loại phân urê có chất lượng giống nhau:

Loại tinh thể màu trắng, hạt tròn, dễ tan trong nước, có nhược điểm là hút ẩm mạnh.

Loại có dạng viên, nhỏ như trứng cá. Loại này có thêm chất chống ẩm nên dễ bảo quản, dễ vận chuyển nên được dùng nhiều trong sản xuất nông nghiệp.

Phân urê có khả năng thích nghi rộng và có khả năng phát huy tác dụng trên nhiều loại đất khác nhau và đối với các loại cây trồng khác nhau. Phân này bón thích hợp trên đất chua phèn.

Phân urê được dùng để bón thúc. Có thể pha loãng theo nồng độ 0.5–1.5% để phun lên lá.

Trong chăn nuôi, urê được dùng trực tiếp bằng cách cho thêm vào khẩu phần thức ăn cho lợn, trâu bò. Phân này cần được bảo quản kỹ trong túi pôliêtilen và không được phơi ra nắng. Bởi vì khi tiếp xúc với không khí và ánh nắng urê rất dễ bị phân huỷ và bay hơi. Các túi phân urê khi đã mở ra cần được dùng hết ngay trong thời gian ngắn.

Trong quá trình sản xuất, urê thường liên kết các phần tử với nhau tạo thành biuret. Đó là chất độc hại biuret đối với cây trồng. Vì vậy, trong phân urê không được có quá 1,5% biuret (theo Tiêu chuẩn Việt Nam).

Ước tính hiện nay, mỗi năm Việt Nam sử dụng trên 2 triệu tấn phân bón urê để phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón đa yếu tố.

Các cơ sở sản xuất phân urê hiện nay đều do 02 tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước đầu tư là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Nhà máy Đạm Phú Mỹ hàng năm sản xuất khoảng 780.000- 800.000 tấn/năm, Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đang tiến hành cải tạo và mở rộng công suất từ 180.000 tấn/năm hiện nay lên 500.000 tấn/năm. Nhà máy sản xuất phân urê Cà Mau công suất 800.000 tấn/năm và Nhà máy phân urê Ninh Bình công suất 560.000 tấn/năm đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2012.  Như vậy, tổng năng lực sản xuất trong nước là 2,6 triệu tấn, chủ yếu đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và một phần để xuất khẩu sản phẩm.


Bên cạnh phân urê sản xuất trong nước, thị trường phân bón còn có urê nhập khẩu với tỷ lệ không nhỏ. Năm 2014, Việt Nam nhập khẩu 215.269 tấn urê, chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Năm 2014, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134 Phân bón đã biên soạn TCVN 2619:2014 phân urê- yêu cầu kỹ thuật thay thế TCVN 2619:1994 và TCVN 2620:2014 phân urê - phương pháp thử thay thế cho TCVN 2620:1994. 
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay phân urê nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân urê và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(

	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN gồm 4 chương:


+ Chương I quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân bón urê;


+ Chương III phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:
+ TCVN 2619:2014 phân urê- yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 2620:2014 phân urê - phương pháp thử;
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đơn vị liên quan

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón Urê nông nghiệp 
 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân lân nung chảy
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón gốc amôni (amôni clorua, amôni sulphat).


Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón gốc amôni (amôni clorua, amôni sulphat) trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

Phân amoni clorua
Phân này (NH4Cl) có chứa 24–25% nitơ nguyên chất. Đạm clorua có dạng tinh thể mịn, màu trắng hoặc vàng ngà. Phân này dễ tan trong nước, ít hút ẩm, không bị vón cục, thường tơi rời nên dễ sử dụng. Là loại phân sinh lý chua. Vì vậy, nên bón kết hợp với lân và các loại phân bón khác. Đạm clorua không nên dùng để bón cho thuốc lá, chè, khoai tây, hành, tỏi, bắp cải, vừng, v.v.

Ở các vùng khô hạn, ở các chân đất nhiễm mặn không nên bón phân đạm clorua, vì ở những nơi này trong đất có thể tích luỹ nhiều clo, dễ làm cho cây bị ngộ độc.

Phân amoni sunphat
Còn gọi là phân SA, sunphat đạm (NH4)2SO4 có chứa 20–21% nitơ nguyên chất. Trong phân này còn có 24-25% lưu huỳnh (S). Trên thế giới loại phân này chiếm 8% tổng lượng phân hoá học sản xuất hàng năm. Phân này có dạng tinh thể, mịn, màu trắng ngà hoặc xám xanh. Phân này có mùi nước tiểu (mùi amôniac), vị mặn và hơi chua. Cho nên nhiều nơi gọi là phân muối diêm.

Sunphat đạm là loại phân bón tốt vì có cả N và lưu huỳnh là hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây.

Phân này dễ tan trong nước, không vón cục. Thường ở trạng thái tơi rời, dễ bảo quản, dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu để trong môi trường ẩm phân dễ vón cục, đóng lại thành từng tảng rất khó đem bón cho cây.

Có thể đem bón cho tất cả các loại cây trồng, trên nhiều loại đất khác nhau, miễn là đất không bị phèn, bị chua. Nếu đất chua cần bón thêm vôi, lân mới dùng được đạm sunphat amôn. Phân này dùng tốt cho cây trồng trên đất đồi, trên các loại đất bạc màu (thiếu S).

Đạm sunphat được dùng chuyên để bón cho các loài cây cần nhiều S và ít N như đậu đỗ, lạc v.v. và các loại vây vừa cần nhiều S vừa cần nhiều N như ngô.

Cần lưu ý đạm sunphat là loại phân có tác dụng nhanh, rất chóng phát huy tác dụng đối với cây trồng, cho nên thường được dùng để bón thúc và bón thành nhiều lần để tránh mất đạm.

Khi bón cho cây con cần chú ý là phân này dễ gây cháy lá. Không nên sử dụng phân đạm sunphat để bón trên đất phèn, vì phân dễ làm chua thêm đất.

Hiện nay, Việt Nam đang phải nhập khẩu hoàn toàn các loại phân bón này phục vụ nhu cầu trong nước (dùng làm phân bón trực tiếp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón khác).

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay phân bón gốc amôni (amôni clorua, amôni sulphat) nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân lân nung chảy và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(

	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN:


+ Chương I. Quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II. Quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân bón gốc amôni (amôni clorua, amôni sulphat);


+ Chương III. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV. Quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:
+ TCVN 1078:1999 Phân lân Canxi Magie (phân lân nung chảy);
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón gốc amôni (amôni clorua, amôni sulphat) 

 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat)
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat).


Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat) trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

Phân natri nitrat là hợp chất hoá học có công thức Na

 HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1" \o "Nitơ" N

 HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy" \o "Ôxy" O3. Muối này, còn được biết đến với cái tên, diêm tiêu Chile hay diêm tiêu Peru (do hai nơi này có lượng trầm tích lớn nhất) để phân biệt với kali nitrat, là một chất rắn màu trắng tan trong nước. Dạng khoáng vật còn có tên là nitratine, nitratite hay soda niter.

Natri nitrate được sử dụng rộng rãi làm phân bón và nguyên liệu thô trong sản xuất thuốc súng. Nó có thể kết hợp với sắt hydroxide tạo thành một loại nhựa.

Dùng trong sản xuất acid nitric bằng cách phản ứng với acid sulfuric.

Một ứng dụng khác ít phổ biến là Natri nitrate có thể sử dụng làm chất oxy hóa thay thế cho Kali nitrate trong pháo hoa.

Natri nitrate còn được dùng kết hợp với Kali nitrate trong các tấm thu nhiệt mặt trời.

Ngoài ra, Natri nitrate còn sử dụng để xử lý nước thải nhờ cung cấp nitrate cho các vi sinh vật hiếu khí tùy tiện, giúp quá trình xử lý nước thải nhờ vi sinh vật diễn ra nhanh hơn

Kali nitrat (KNO3): Chứa 46% K2O và 13% N, dạng kết tinh, màu trắng. Là loại phân quý, đắt tiền nên kali nitrat thường dùng phun lên lá hoặc bón gốc cho các cây có giá trị kinh tế cao. Phun lên lá ở nồng độ thích hợp còn kích thích cây ra hoa sớm và đồng loạt. Những cây mẫn cảm với Clo như thuốc lá, sầu riêng, cây hương liệu, dùng KNO3 bón gốc có hiệu quả tốt.

Phân Canxi nitrat có hai loại đạm rất quan trọng là NO3 và NH4. Nó cung cấp dinh dưỡng tức khắc và từ từ cho cây, làm cho cây trồng luôn phát triển tốt và ổn định. Canxi Nitrat có hàm lượng Canxi rất cao (12%), có tác dụng làm cứng cây, chống thối rễ, thối trái, nứt trái, và các hiện tượng chảy mủ (nhựa cây) cũng như cải thiện và cân bằng độ pH của đất, cải tạo đất và tạo ra môi trường lý tưởng cho bộ rễ phát triển, nhờ đó mà cây trồng hấp thụ được tất cả các chất dinh dưỡng có trong đất nên đạt được năng suất và chất lượng tối đa

Hiện nay, Việt Nam đang phải nhập khẩu hoàn toàn các loại phân bón này phục vụ nhu cầu trong nước (dùng làm phân bón trực tiếp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón khác).

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat). nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân lân nung chảy và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(

	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN:


+ Chương I. Quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II. Quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat);


+ Chương III. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV. Quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat)
 

PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY CHUẨN 

1. Tên gọi QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat)
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của QCVN

Quy chuẩn quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và một số quy định khác đối với phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat).

Quy chuẩn áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan tới phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat) trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Tình hình đối tượng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trong nước và ngoài nước

- Kali clorua (KCl): Chứa 50 – 60% K2O, dạng bột màu hồng như muối ớt, có dạng màu trắng như muối bọt, dễ hút ẩm, vón cục. Là loại phân chua sinh lý, KCL bón cho nhiều loại cây trên nhiều loại đất, thích hợp với cây dừa (vì dừa ưa chất Clo). KCL không bón cho đất mặn và cây không ưa Clo (như các cây có củ, thuốc lá, cà phê, sầu riêng vì Clo ảnh hưởng đến hương vị).

- Kali sunfat (K2SO4): Chứa 45 – 50% K2O và 18% S, dạng tinh thể mịn, màu trắng, ít vón cục. Là loại phân chua sinh lý, dùng nhiều năm làm tăng độ chua của đất. Kali sunfat thích hợp với nhiều loại cây trồng như cây có dầu, cải, thuốc lá, chè, cà phê…

Hiện nay, Việt Nam đang phải nhập khẩu hoàn toàn các loại phân bón này phục vụ nhu cầu trong nước (dùng làm phân bón trực tiếp hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các loại phân bón khác).

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, phân bón thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón nói chung hay phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat nói riêng được ban hành. Quy định chỉ tiêu chất lượng đối với phân lân nung chảy và các loại phân bón vô cơ khác tạm thời được thực hiện thep quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

- QCVN đáp ứng những mục tiêu quản lý nào sau đây: 

	+ Đảm bảo an toàn                                            
	(
	
	+ Bảo vệ động, thực vật                                                            
	√

	+ Đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ                            
	(
	
	+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng                    
	(

	+ Bảo vệ môi trường                                         
	(
	
	+ Các mục tiêu quản lý khác (ghi rõ mục tiêu quản lý) 
	(

	+ Bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia                 
	(
	
	
	

	- QCVN dùng để:                     
	Chứng nhận hoặc công bố hợp quy và các múc đích quản lý khác về chất lượng phân bón            
	(


- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
+ Yêu cầu hài hoà trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực;

+ Các yêu cầu quản lý khác.                          

5. Loại quy chuẩn kỹ thuật

	+ Quy chuẩn kỹ thuật chung                                     
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn                                   
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường                             
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về quá trình                            
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ                               
	(

	+ Quy chuẩn kỹ thuật khác 
	(


6. Những vấn đề sẽ quy định trong QCVN

- Những vấn đề sẽ quy định (hoặc soát xét):

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật  cho lĩnh vực quản lý                                    
	(
	
	 + An toàn thuốc bảo vệ thực vật                         
	(

	+ Quy định về kỹ thuật và quản lý kỹ thuật cho nhóm sản phẩm, dịch vụ, quá trình                           
	(
	
	+ An toàn thuốc thú y                                          
	(

	+  An toàn sinh học                                                      
	(
	
	+ An toàn chế phẩm sinh học và hoá chất dùng cho động thực vật                                       
	(

	+ An toàn cháy nổ                              
	(
	
	+ Yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh
	(

	+ An toàn cơ học                                
	(
	
	+ Yêu cầu về chất thải                                          
	(

	+ An toàn công nghiệp                       
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong sản xuất, khai tác, chế biến sản phẩm, hàng hóa                     
	(

	+ An toàn xây dựng                            
	(
	
	+ Yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hoá   
	(

	+ An toàn hoá học                              
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong dịch vụ kinh doanh, thương mại                                                
	(

	+ An toàn điện                                    
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ bưu chính viễn thông      
	(

	+ An toàn thiết bị y tế                         
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ xây dựng                          
	(

	+ Tương thích điện từ trường              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ khoa học, giáo dục          
	(

	+ An toàn bức xạ và hạt nhân             
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ 
	(

	+ An toàn vệ sinh thực phẩm              
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ du lịch                
	(

	+ An toàn dược phẩm                         
	(
	
	+ An toàn vệ sinh trong dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao                                                  
	(

	+ An toàn mỹ phẩm                            
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ vận tải                             
	(

	+  Vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi                              
	(
	
	+ An toàn trong dịch vụ môi trường                      
	(

	+ An toàn phân bón                            
	(
	
	+ An toàn, vệ sinh trong các lĩnh vực khác (liệt kê cụ thể)                                                     
	(


- Bố cục, nội dung các phần chính của QCVN (dự kiến):


Dự kiến QCVN:


+ Chương I. Quy định chung, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ;


+ Chương II. Quy định về đặc tính kỹ thuật, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc đối với phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat);


+ Chương III. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm, quy định phương pháp lấy mẫu, các phương pháp thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc;


+ Chương IV. Quy định về quản lý, quy định về chứng nhận hợp quy, phương thức kiểm tra và tổ chức thực hiện QCVN.
7. Phương thức thực hiện và tài liệu làm căn cứ xây dựng QCVN

- Phương thức thực hiện:

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tiêu chuẩn                                           
	(

	     + Xây dựng QCVN trên cơ sở tham khảo tài liệu, dữ liệu khác         
	(

	     + Xây dựng QCVN kết hợp cả tiêu chuẩn và các tài liệu khác           
	(


- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng QCVN:
+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

+ Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

8. Cơ quan phối hợp xây dựng QCVN

- Dự kiến cơ quan, tổ chức phối hợp xây dựng dự thảo QCVN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Dự kiến cơ quan quản lý có liên quan bắt buộc phải lấy ý kiến về dự thảo QCVN:


+ Bộ Khoa học và Công nghệ;


+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

+ Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ tương ứng để xác định sự cần thiết phải thông báo cho WTO theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
- Dự kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo QCVN:

1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat
BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT
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THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


Phân lân nung chảy"
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BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT
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THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


phân supe phosphate đơn"
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BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT
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THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


phân bón Diamoni phosphate (DAP)"
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Hà Nội, tháng 4 năm 2016
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BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT


________________________





























THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


phân bón Urê nông nghiệp"
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BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT


________________________





























THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


phân bón gốc amôni (amôni clorua, amôni sulphat)"
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BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT
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THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


phân bón gốc nitrat (natri nitrat, canxi nitrat, kali nitrat)"
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BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC HÓA CHẤT
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THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG 


XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT


 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ:


phân bón kali khoáng (kali clorua, kali sulphat"
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